


TT Họ và tên Chức vụ-Đơn vị công tác

Trình độ chuyên 

môn Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Sum 17 5 1970
Trưởng Phòng GD&ĐT thị 

xã Kỳ Anh
Thạc sĩ 

2 Nguyễn Văn Hào 3 6 1974
Phó Trưởng Phòng 

GD&ĐT thị xã Kỳ Anh
Thạc sĩ 

3 Nguyễn Thị Tường Vân 23 3 1974
Trưởng Phòng GD&ĐT thị 

xã Kỳ Anh
Đại học Tiểu học

4 Nguyễn Duy Thành 8 8 1791
Chuyên viên Phòng 

GD&ĐT thị xã Kỳ Anh
Đại học Tiểu học

5 Đào Thị Hương Thơm 10 9 1975
Chuyên viên Phòng 

GD&ĐT thị xã Kỳ Anh
Đại học Tiểu học

6 Hoàng Thị Kim Phúc 20 9 1976
Chuyên viên Phòng 

GD&ĐT thị xã Kỳ Anh
Đại học Tiếng Anh

7 Lê Ngọc Tuấn 10 6 1959
Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Kỳ Nam
Đại học SP Địa lí

8 Trần Văn Sỹ 25 3 1960
Hiệu trưởng Trường THCS 

Kỳ Lợi
Đại học SP Văn

9 Trần Xuân Lạc 30 7 1959
Hiệu trưởng Trường THCS 

Kỳ Thịnh
Đại học SP Toán 

10 Phan Văn Tuấn 15 1 1966
Hiệu trưởng trường THCS 

Sông Trí

Thạc sĩ quản lý 

GD

11 Nguyễn Minh Đạo 30 12 1965
Hiệu trưởng trường THCS 

Kỳ Ninh
Cao đẳng Vật lý

12 Ngô Đình Dũng 20 11 1977
Hiệu trưởng trường THCS 

Kỳ Long
Đại học SP Toán 

13 Phạm Khắc Sơn 1 5 1959
Hiệu trưởng trường 

TH&THCS Kỳ Hoa

Cao đẳng SP Sử- 

Chính trị

14 Trần Anh Đăng 11 4 1977
Hiệu trưởng trường THCS 

Kỳ Trinh
Đại học Văn

15 Dương Thăng Long 26 3 1976
Hiệu trưởng trường THCS 

Kỳ Lợi
Đại học Toán

16 Trần Văn Sơn 15 8 1979
Hiệu trưởng trường THCS 

Kỳ Phương
Đại học SP Hóa

.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách này có 16 người./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UBND THỊ XÃ KY ANH

(Kèm theo Thông báo số 47/SGDĐT-GDTX ngày 09/8/2017 của Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh)

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày tháng 

năm sinh
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